ÔN TẬP LÍ 8
I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Đổ 100cm3 nước vào 100cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây:
	A. Lớn hơn 200 cm3
	B. 200 cm3
	C. 100 cm3    
	D. Nhỏ hơn 200 cm3


Câu 2.Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng?
	A. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng.
	B.Một ô tô đang đỗ trong bến xe

	C.Một máy bay đang bay trên cao.
	D.Một ô tô đang chuyển động trên đường.


Câu 3. Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị của công suất: 

A. W


B. kW



C. kWh


D. J/s

Câu 4. Hãy chọn vật nào sau đây không có động năng.
	A. Xe ô tô đang chuyển động trên đường.
	B. Quả bóng đang lăn trên sân.

	C. Lò xo bị nén trên mặt đất.
	D. Quả lắc đang dao động.


Câu 5. Người ta đưa một vật lên độ cao bằng hai cách. Cách thứ nhất kéo vật trực tiếp lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai kéo vật lên bằng hệ thông ròng rọc động, nếu bỏ qua ma sát thì nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Công thực hiện để kéo vật ở cách thứ nhất lớn hơn vì kéo trực tiếp

B. Công thực hiện để kéo vật ở cách thứ hai lớn hơn vì kéo bằng ròng rọc

C. Công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn vì đường đi ngắn.

D. Công thực hiện được ở hai cách như nhau.
Câu 6. Anh An kéo một thùng gạch từ dưới lên cao 8m với lực kéo F = 180N trong 20 giây. Anh Dũng cũng kéo thùng gạch đó lên cùng độ cao nhưng mất thời gian 30 giây. Tỉ số công suất làm việc của anh An so với anh Dũng là:
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Câu 7. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt nhỏ bé và giữa chúng có khoảng cách?

A. Quả bóng bay bơm căng để lâu ngày vần bị xẹp dần

B. Trộn cát với ngô các hạt cát xen lẫn vào khoảng cách của các hạt ngô.

C. Bỏ đường vào nước và khuấy đều đường tan, nước có vị ngọt.

D. Đổ nước vào rượu thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của rượu và nước.
Câu8.Một viên phấn được ném lên cao thẳng đứng. Khi nào vật chỉ có thế năng?

	A. Khi vật lên cao và rơi xuống đất.
	B. Chỉ khi vật đang đi lên.

	C. Chỉ khi vật đang rơi xuống.
	D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.


Câu9.An và Bảo cùng nặng như nhau và cùng chạy lên tầng 3 của một tòa nhà. Nếu An chạy hết 40 giây, Bảo chạy hết 1 phút thì:
A. Công của An lớn hơn vì An chạy nhanh hơn.

B. Công của Bảo lớn hơn vì thời gian chạy của Bảo nhiều hơn.
C. Công của 2 người như nhau vì 2 người nặng như nhau và lên cùng một độ cao.

D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh công của An và Bảo.

Câu10.Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó:
	A. Có khối lượng lớn    
	B. Chịu tác dụng của một lực lớn

	C. Có trọng lượng lớn
	D. Có khả năng thực hiện công lên vật khác.


Câu11.Cơ năng của một vật càng lớn thì:
	A. động năng của vật cũng càng lớn                      
	B. thế năng hấp dẫn của vật cũng càng lớn.

	C. thế năng đàn hồi của vật cũng càng lớn     
	D. khả năng sinh công của vật càng lớn.


Câu 12. Đại lượng nào sau đây không có đơn vị là Jun (J)?
A. Công                         B. Công suất                        C. Động năng                     D. Thế năng
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Động cơ của một ô tô thực hiện lực kéo không đổi F = 4 000N. Biết ô tô chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Trong 5 phút, công của lực kéo của động cơ là bao nhiêu.    
Câu 2.Một thang máy có khối lượng m = 500 kg chất trong đó một thùng hàng nặng 300 kg. Người ta kéo thang máy từ đáy hầm mỏ sâu 65m lên mặt đất bằng lực căng của một dây cáp. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó là bao nhiêu? 
Câu 3. Một đầu máy xe lửa có công suất 1700kW kéo một đoàn tàu chuyển động đều. Tính:

a. Thời gian chuyển động của đoàn tàu. Biết công thực hiện trong thời gian đó là 68000kJ

b.Lực kéo của đầu máy. Biết vận tốc của đoàn tàu là 45km/h
Câu 4. Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 600N lên sàn ô tô bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

Kéo thùng hàng thứ nhất, dùng tấm ván dài 6m.

Kéo thùng hàng thứ hai, dùng tấm ván dài 3m.

Hỏi:

a. Trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần?
b. Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?
Câu 5. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào? Vì sao?
Câu 6. Tại sao khi thả đường vào nước rồi khuấy đều ta thấy đường tan và nước có vị ngọt?

Câu 7. Mộtxe cẩu có công suất 15 kW, để nâng một vật nặng 1 tấn lên độ cao 6m. Biết hiệu suất của động cơ là 80%
a. Tính công có ích của động cơ?

b. Tính thời gian nâng vật?
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